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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 611/QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 9 năm 2025 

 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phê duyệt phạm 

vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật đối với Phòng khám chuyên 

khoa Tai Mũi Họng Tấn Dũng thuộc hộ kinh doanh Phòng khám Tấn Dũng 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH 15 ngày 09/01/2023;  

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND 

tỉnh Bắc Ninh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế 

tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 28/8/2025 của Đoàn thẩm định theo 

Quyết định số 492/QĐ-SYT ngày 21/8/2025 của Giám đốc Sở Y tế và Báo cáo 

ngày 03/9/2025 của Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng Tấn Dũng về việc 

khắc phục, bổ sung các nội dung thẩm định cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hành nghề.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp mới giấy phép hoạt động, phê duyệt phạm vi hoạt động 

chuyên môn, danh mục kỹ thuật và danh sách đăng ký hành nghề đối với Phòng 

khám chuyên khoa Tai Mũi Họng Tấn Dũng thuộc hộ kinh doanh Phòng khám 

Tấn Dũng, cụ thể như sau: 

- Số giấy phép hoạt động: 816/BN-GPHĐ do Sở Y tế Bắc Ninh cấp ngày 

08/9/2025.  

- Hình thức tổ chức: Phòng khám chuyên khoa. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 024085013051, đăng ký lần 

đầu ngày 28/7/2025. 

- Địa chỉ hoạt động: Số 20 đường Trần Bình Trọng, tổ dân phố số 7, 

phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. 
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- Thời gian làm việc: Từ 17h30 đến 20h00 các ngày từ thứ Hai đến thứ 

Sáu; từ 07h30 đến 11h00 và 14h00 đến 20h00 ngày thứ Bảy, Chủ nhật.  

- Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 27251. 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Bác sĩ Trần Minh Tấn, 

chứng chỉ hành nghề số 000023/BG-CCHN do Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cấp ngày 

17/3/2020; Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Tai - Mũi - Họng.  

- Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện 11 danh mục kỹ thuật thuộc 

chuyên khoa Tai Mũi Họng theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 

18/10/2024 của Bộ Y tế được Sở Y tế phê duyệt (theo Phụ lục 01 đính kèm). 

- Danh sách đăng ký hành nghề: 01 người hành nghề (theo Phụ lục 02 đính 

kèm). 

Điều 2. Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng Tấn Dũng thuộc hộ kinh 

doanh Phòng khám Tấn Dũng có trách nhiệm thực hiện đúng quy mô, phạm vi 

hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật chuyên môn đã được phê duyệt, xây 

dựng và thực hiện quy trình kỹ thuật chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế, 

chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh 

và các quy định pháp luật khác liên quan trong quá trình hoạt động.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Trưởng các Phòng, Chánh Văn phòng Sở Y tế; Phòng khám chuyên khoa 

Tai Mũi Họng Tấn Dũng thuộc hộ kinh doanh Phòng khám Tấn Dũng và các cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- UBND phường Bắc Giang; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 
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PHỤ LỤC 1 

Danh mục kỹ thuật được phép thực hiện tại Phòng khám chuyên khoa  

Tai Mũi Họng Tấn Dũng thuộc hộ kinh doanh Phòng khám Tấn Dũng 

(Kèm theo Quyết định số 611/QĐ-SYT ngày 08/9/2025 của Sở Y tế Bắc Ninh) 

 

STT 
STT theo 

TT23 

(Cột 1) 

Mã kỹ 

thuật  

(Cột 2) 

Tên chương  

(Cột 3) 
Tên danh mục kỹ thuật 

(Cột 4) 

1.  13966 15.54 15. TAI MŨI HỌNG Lấy dị vật tai gây tê 

2.  13968 15.56 15. TAI MŨI HỌNG Chọc hút dịch vành tai 

3.  13969 15.57 15. TAI MŨI HỌNG Trích nhọt ống tai ngoài 

4.  13971 15.59 15. TAI MŨI HỌNG Lấy nút biểu bì ống tai ngoài 

5.  14050 15.138 15. TAI MŨI HỌNG Chọc rửa xoang hàm 

6.  14052 15.140 15. TAI MŨI HỌNG Nhét bấc mũi sau 

7.  14053 15.141 15. TAI MŨI HỌNG Nhét bấc mũi trước 

8.  14055 15.143 15. TAI MŨI HỌNG Lấy dị vật mũi gây tê 

9.  14058 15.146 15. TAI MŨI HỌNG Rút meche, rút merocel hốc mũi 

10.  14124 15.212 15. TAI MŨI HỌNG Lấy dị vật họng miệng 

11.  14125 15.213 15. TAI MŨI HỌNG Lấy dị vật hạ họng 

Tổng: 11 kỹ thuật. 
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PHỤ LỤC 2  

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG TẤN DŨNG  

THUỘC HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM TẤN DŨNG 

(Kèm theo Quyết định số 611/QĐ-SYT ngày 08/9/2025 của Sở Y tế Bắc Ninh) 

 

TT Họ tên Số giấy phép hành 

nghề, ngày cấp 

Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

Vị trí chuyên môn Ghi chú 

1 Trần Minh Tấn 000023/BG-CCHN 

do Sở Y tế Bắc 

Giang cấp ngày 

17/3/2020  

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng 

Từ 17h30 đến 20h00 

các ngày từ thứ Hai 

đến thứ Sáu; từ 07h30 

đến 11h00 và 14h00 

đến 20h00 ngày thứ 

Bảy, Chủ nhật 

- Người chịu trách 

nhiệm CMKT của phòng 

khám; 

- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi 

Họng 
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